
Mẫu số 19 
Tờ số.../Tổng số tờ 

PHIẾU THEO DÕI,​
TRỪ LÙI HÀNG HÓA MIỄN THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 

1. Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu số... ngày... tháng... 
năm... 
2. Tên tổ chức/cá nhân... 
Mã số thuế: ... 
Căn cước công dân/Hộ chiếu số:...              Ngày cấp: .../…/... 
Nơi cấp:...                    Quốc tịch:... 
Số điện thoại:...               Số Fax:... 
3. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:... 
4. Tên dự án đầu tư:... 

STT 
Số, ngày 
tờ khai 

hải quan 

Tên 
hàng, 
quy 
cách 

phẩm 
chất 

Đơn 
vị 

tính 

Số lượng hàng 
hóa xuất 

khẩu, nhập 
khẩu theo tờ 

khai hải quan 

Số lượng 
hàng hóa còn 
lại chưa xuất 
khẩu, nhập 

khẩu 

Công chức 
hải quan trừ 
lùi, ký tên, 
đóng dấu 
công chức 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

 
 CƠ QUAN HẢI QUAN ​

TIẾP NHẬN PHIẾU THEO DÕI TRỪ 
LÙI​

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Ghi chú: 
Đối với trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế bằng giấy. 
Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận phiếu theo dõi trừ lùi ghi các tiêu chí tại các mục 1, 2, 3, 
4, tờ số/tổng số tờ; (Trường hợp Phiếu theo dõi trừ lùi gồm nhiều tờ, cơ quan hải quan 
đóng dấu treo lên tất cả các tờ). 
Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ghi số liệu các cột từ 1 
đến 7 của Phiếu theo dõi trừ lùi. 
Khi tổ chức/cá nhân đã xuất khẩu, nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục đã thông báo, 



cơ quan hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận “đã xuất khẩu/nhập khẩu hết hàng 
hóa miễn thuế” lên bản chính, lưu 01 bản chụp, cấp cho người nộp thuế 01 bản chụp và 
gửi bản chính cho cơ quan hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi. 
Đối với trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều ước quốc tế, tổ chức/cá nhân sử dụng 
mẫu này trong đó: dùng cụm từ “danh sách hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế” 
thay cho cụm từ “danh mục hàng hóa miễn thuế” 
 


